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	Món quà hạnh phúc

Trong khu rừng kia có những chú thỏ con với cặp mắt hồng lóng lánh như hai viên ngọc, đôi tai dài và cái đuôi cộc quây quần bên thỏ mẹ. Thỏ mẹ làm việc quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Thấy mẹ vất vả, chúng rất yêu thương và vâng lời mẹ. 
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Những chú thỏ con bàn nhau làm một món quà tặng mẹ. Chúng sẽ cùng làm một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa đủ màu sắc. Góc khăn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khỏe” được thêu nắn nót bằng sợi chỉ vàng.

  Tết đến, những chú thỏ con đem tặng mẹ món quà. Thỏ mẹ rất bất ngờ và cảm động khi nhận được món quà do chính tay các con bé bỏng làm tặng. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc, Thỏ mẹ thấy những mệt nhọc, vất vả như bay biến mất.                                                                                              

Theo Chuyện của mùa hạ


Đọc hiểu: (6 điểm)  

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
Câu 1. Câu nào sau đây tả về hình dáng của những chú thỏ con? (0,5 điểm)


A. Những chú thỏ con rất hiếu thảo vâng lời thỏ mẹ.


B. Những chú thỏ con cùng nhau làm khăn trải bàn.



C. Những chú thỏ con với cặp mắt hồng lóng lánh như hai viên ngọc, đôi tai dài và cái đuôi cộc.

Câu 2. Thỏ mẹ quần quật làm việc suốt ngày để làm gì? (0,5 điểm)


A. Thỏ mẹ quần quật làm việc suốt ngày để nuôi đàn con.



B. Thỏ mẹ quần quật làm việc suốt ngày để mua đồ ăn hằng ngày.


C. Thỏ mẹ quần quật làm việc suốt ngày để sửa lại nhà.
Câu 3. Góc khăn trải bàn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khỏe” được thêu nắn nót bằng gì? (0,5 điểm)


A. Bằng sợi tơ vàng.


B. Bằng sợi chỉ vàng.


C. Bằng sợi len vàng.
Câu 4. Khi nhận được món quà do chính tay các con bé bỏng làm tặng. Thỏ mẹ cảm thấy thế nào? (0,5 điểm)


A. Thỏ mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc và những mệt nhọc, vất vả như bay biến mất.                                                                                              
B. Thỏ mẹ cảm thấy sung sướng vì nhận được một món quà bất ngờ.


C. Thỏ mẹ cảm thấy ngạc nhiên vì món quà của những chú thỏ con thật đẹp.
Câu 5. Nếu em là thỏ mẹ, em sẽ nói gì với những chú thỏ con của mình sau khi nhận được món quà? (1 điểm)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện này? Vì sao? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Khoanh vào dòng có những từ chỉ hoạt động? (0,5 điểm)                                                               

 A. khuyên bảo, hát, dễ thương, ngoan.

 B. kể chuyện, nhảy dây, đá cầu, múa lân.

 C. xinh đẹp, hát, nhảy dây, xem phim.

Câu 8: “Màu lông của chú mèo tam thể tuyệt đẹp.” được cấu tạo theo mẫu:(0,5 điểm)
         A. Ai thế nào?       


B. Ai làm gì?          

C. Ai là gì?
Câu 9: Tìm 1 từ nói về tình cảm của Thiếu nhi đối với Bác Hồ và đặt 1 câu với từ vừa tìm được: (1 điểm)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT – PHẦN ĐỌC HIỂU

Câu 1. Câu nào sau đây tả về hình dáng của những chú thỏ con? (0,5 điểm)



C. Những chú thỏ con với cặp mắt hồng lóng lánh như hai viên ngọc, đôi tai dài và cái đuôi cộc.

Câu 2. Thỏ mẹ quần quật làm việc suốt ngày để làm gì? (0,5 điểm)



A. Thỏ mẹ quần quật làm việc suốt ngày để nuôi đàn con.


Câu 3. Góc khăn trải bàn là dòng chữ “Kính chúc mẹ vui, khỏe” được thêu nắn nót bằng gì? (0,5 điểm)



B. Bằng sợi chỉ vàng.

Câu 4. Khi nhận được món quà do chính tay các con bé bỏng làm tặng. Thỏ mẹ cảm thấy thế nào? (0,5 điểm)



A. Thỏ mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc và những mệt nhọc, vất vả như bay biến mất.                                                                                              

Câu 5. Nếu em là thỏ mẹ, em sẽ nói gì với những chú thỏ con của mình sau khi nhận được món quà? (1 điểm)

- Thỏ mẹ sẽ nói: “Ôi! Món quà thật đẹp và thật ý nghĩa. Mẹ rất vui. Mẹ cảm ơn các con thật nhiều.
Câu 6. Em thích nhân vật nào trong câu chuyện này? Vì sao? (1 điểm)
- Em thích nhân vật thỏ mẹ vì thỏ mẹ đã vì đàn con mà làm lụng vất vả.
- Em thích nhân vật những chú thỏ con vì những chú thỏ con rất hiếu thảo, yêu thương và vâng lời mẹ.
Câu 7. Khoanh vào dòng có những từ chỉ hoạt động? (0,5 điểm)                                                               

B. kể chuyện, nhảy dây, đá cầu, múa lân.

Câu 8: “Màu lông của chú mèo tam thể tuyệt đẹp.” được cấu tạo theo mẫu:(0,5 điểm)
         A. Ai thế nào?       



Câu 9: Tìm 1 từ nói về tình cảm của Thiếu nhi đối với Bác Hồ và đặt 1 câu với từ vừa tìm được:


- Từ nói về tình cảm thiếu nhi đối với Bác Hồ: biết ơn, nhớ ơn, kính yêu, yêu quý,...

- Đặt 1 câu với từ tìm được:


+ Các cháu thiếu nhi rất kính yêu Bác Hồ.



+ Các cháu thiếu nhi trồng cây để nhớ ơn Bác Hồ.



+ Các cháu thiếu nhi luôn yêu quý Bác Hồ.
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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và

 số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Hiểu nội dung đoạn văn
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Câu số
	7,8
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	1
	1
	2

	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	4
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Câu số
	1,2,3,4,
	
	
	5
	
	6
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	
	2
	1

	Tổng
	Số câu
	6
	
	
	2
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	3
	
	
	2
	
	1
	3
	3


